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I. POC HIEU (6.0 diém)
Poc viin ban sau va thue hién cac yéu ciu néu ¢ dudi:

Mot vién bao tang dwoc lat da cam thach rat tinh té va ngay chinh gitta sanh ngu mot
burc twong cam thach khong 6. Du khach tir khap noi trén thé gioi déen day déu tram tro
truoc buc twong cam thach long lay nay.

Dém no, da cam thach noi voi twong cam thach.

Pa: Nay twong, nhw thé la khong cong bang ddau nhé. Thét la bat cong! Tai sao
moi nguoi toi ddy déu giam lén toi trong khi ho nguoc mat nguong mo cau?

Twong: Da than mén, cau co nhoé rang chung ta déu sinh ra tw mot mo da khong?

Pa: Pung vdy! Chinh diéu dé lai cang lam t& thdy bat cong hon. Chiing ta sinh
ra tuw mot mo nhung lai duoc doi xur khdc nhau. Bat cong lam sao!

Twong: ROi cdu cé con nhé ngdy ma nha diéu khdc déo cdu nhung cdu tir choi
khong dé cac dung cu do déo got lén minh khong?

Pa: Pung thé, t& van nhé [...].

Twong: Roi thi 6ng dy quyét dinh tir bé cdu va bdt dau lam viéc trén minh t6. Té
hiéu ngay rang minh sé khac biét sau nhitng no lyc cua ong ay. To khong ti choi cac
dung cu. Thay vao do, to chiu dung dau don khi nhitng dung cu do got giila vao than
minh.

Da: U...

Twong: Cdu than mén, dé la cdi gid cua moi thir trong cugc song. Vi cdu quyet
dinh b6 cudc gitka chirng, cdu khong thé odn trach vi sao hém nay nguoi ta lai giam én
cau.

(Ban chi séng c¢6 mét lan, Nhiéu tac gia, NXB Tré, 2018, tr.90,91)
Cau 1. Xac dinh phuong thirc biéu dat chinh cta vin ban?
A. Miéu ta B. Biéu cam. C. Tu su D. Nghi luan
Ciu 2. Cac nhén vat giao tiép trong ciu chuyén 1a:

A. Tuong cAm thach va du khach
B. D4 cam thach va du khach
C. Nha diéu khic, tuong cAm thach va da cAm thach.
D. Tugng cAm thach va d4 cam thach.
Cdu 3. Vi sao d4 cam thach cam thiy bat cong?

A. Vi da ¢ dudi dat con tuong & trén cao.
B. Vi da khong dugc nha di€u khac lya chon.
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C. Vimoi nguoi toi day déu gidm 1én da trong khi ho ngudng mo tuong.
D. Vi da thay minh xau xi.
Cdu 4. Theo van ban, vi sao nha di€u khac tir bo da cam thach?

A. Vi nhan thdy d6 1a mot hon da khong thé tao thanh hinh ma 6ng mudn.

B. Vi d4 cam thach tir chéi khong dé cac dung cu do d€o got 1én minh

C. Vi do khong phai la hon da dep dé ong lya chon.

D. Vi da cam thach qua ctmg, dung cu khong deo got dugc.
Cdu 5. Cau nodi cua tugng cam thach: “cdu cé nhé rang chiing ta déu sinh ra tir mot mé
dd khéng?”’ 1a mudn nhic dén diéu gi?

A. Chung ta c6 chung nhitng ky ni¢m.
B. Chiing ta c6 su gan bo.
C. Chiing ta c6 cung diém xuat phat.
D. Chung ta c6 cuing muc tiéu.
Ciu 6. “Cdi gid” ctia da cAm thach ma twong cam thach néi dén 1a gi?

A. La nhitng kho khin ma d4 cam thach di phai trai qua.

B. La nhiing budn tii ma da cam thach phai chiu dung.

C. La viéc chap nhan dau dén va thanh cong.

D. La viéc bo cudc gitra chung va chap nhan that bai.
Cau 7. Y nao sau day ndi vé y nghia ctia cau chuyén?

A. Ping nan 1ong trudce nhitng kho khan, trd ngai va thét bai.
B. Néu khong kho luyén hom nay, lam sao c6 dugc ngdy mai huy hoang.
C. Cang trai qua kho khin bao nhiéu cang hoc dugc nhiéu bay nhiéu dé ban than trd
nén co gia tri.
D. Cé ba phuong an trén deu dung.
Ciu 8. Dé dugc moi ngudi trAm trd ngudng md, twong cam thach da trai qua diéu gi?

Cdu 9. Theo em, tugng cam thach va d4 cAm thach goi lién tuéng dén nhirng kiéu nguoi
nao trong cudc sdng?

Ciu 10. Thong diép ¥ nghia ma cau chuyén vé da cim thach va tugng cAm thach mang
dén cho em la gi?

IL.  LAM VAN (4.0 diém) ,

Hay viét bai van nghi luan ngan thuyét phuc ban cung 16p ctia em tir bo thoi quen vut
rac bira bai dé gbp phan giir gin truong 16p sach dep.

HUONG DAN CHAM
(Huodng dan cham nay co 03 trang)
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A. HUONG DAN CHUNG

1. Thay c6 gido can ndm viing yéu cau cua Hudng dan chdam va Pdp dn - Thang
diém nay dé danh gia tong quat bai lam cta hoc sinh. Do dic trung ciia mon Ngir vin,
thiy c6 gido can linh hoat trong qué trinh chdm, trdanh dém ¥ cho diém, khuyén khich
nhitng bai viét sang tao.

2. Viéc chi tiét hoa diém sb cia cac cau (néu cd) trong Pdp dn - Thang diém phai
duoc thong nhét trong T6 chdm va dam bao khong sai 1éch véi tong diém toan bai.

3. Bai thi duoc cham theo thang diém 10. Diém 1¢ toan bai tinh theo quy dinh.

B. HUONG DAN CU THE

Pha | Cau Noi dung Pié¢m
n
I POC HIEU 6,0
1 C 0,5
2 D 0,5
3 C 0,5
4 B 0,5
5 C 0,5
6 D 0,5
7 D 0,5
8 | Tuong cam thach khong tir chdi cac dung cu, chiu dung dau | 0,5

don khi nhitng dung cu do got gitia vao than minh.

Huwong din chim:

- Hoc sinh tra loi twong dwong nhw ddp dn: 0,5 diém

- Hoc sinh trd 1oi ¢6 ndi dung phit hop nhung dién dat chira
tot: 0,25 diem

- Hoc sinh trd 16i khéng thuyét phuc hodc khéng tra 1oi: 0,0
diém

“Lwu y: Hoc sinh c¢é thé tra loi khdc ddp dn nhung thuyét
phuc, dién dat nhiéu cach mién hop i la chcfp nhan duoc.

9 | Tugng cam thach va d4 cAm thach goi lién tudng dén nhirng 1,0
kiéu nguoi:

- Nhan vat d4 cam thach: kiéu nguoi luoi biéng, khong
dam d6i mat véi thir thach, khong muén déanh doi nhung
lai van mudn ban than tré nén thanh cong va tda sang.

- Nhan vat tuong cam thach: kiéu nguoi diing cam, dam
d6i dién va vuot qua kho khan, thir thach, danh d6i dé dat
dugc thanh cong.

Huwong din chim:

- Hoc sinh tra 1oi twong dwong nhuw ddp an: 1,0 diém

- Hoc sinh tra 1oi diing mét y: 0,5 diém

- Hoc sinh tra 10i ¢6 ndi dung phit hop nhung dién dat chua
tot: 0,25 diém

- Hoc sinh tra 10i khdong thuyét phuc hodc khéng trd 1oi: 0,0
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diém
“Luu y: Hoc sinh c6 thé tra loi khdac dap dan nhung thuyét
phuc, dién dat nhiéu cach mién hop i la chap nhan dwoc.

10| Goi y thong di€p y nghia: 1,0
Néu mubn thanh cong, con ngudi phai chap nhan danh d6i,
vuot qua thtr thach va kho khin; néu khong chiu danh doi,
khong dam vuot qua thir thach, ching ta s& khong thé nao
thanh cong va tr¢ thanh nguoi c6 gia tri dugc.
Huong dian chdam:
-Hoc sinh tra loi twong dwong voi y da goi trong dap dn: 1,0
diém N
- HQC sinh tra Zo"iy co noi dung phu hop nhung dién dat chua
tot: 0,25 - 0,75 diéem ,
- Hoc sinh tra loi khong thuyét phuc hodc khong tra loi: 0,0
diem 9 ’
*Luwu y: Hoc sinh co the tra loi khac dap dn nhung thuyet
phuc, dién dat nhiéu cach mién hop i la chap nhan dwoc.
I1. Lam van. (4d)
Dap an Piém
a. Dam bdo cdu tritc bai nghj lugn "
. . s 0,25dié
Mo bai néu duge van de, than bai trién khai dugc van dé, két bai khai quat |y
duogc van deé.
b. Xdc dinh diing vin dé nghj lugn
Thuyét phuc mot ngudi ban cung 16p tir bo thoi quen vt rac bira bai dé gt
gin truong 16p sach dep. B
0,25dié
Huéng dan cham: m
- Hoc sinh xac dinh dung van dé can nghi luan: 0,5 diém.
- Hoc sinh xac dinh chuwa dung van dé can nghi lugn: 0,0 diém.
c. Trién khai vén dé nghi ludn thanh cdc lugn diém 3diém

Hoc sinh c6 thé trién khai theo nhiéu cach, nhung can van dung tot cac thao
tac lap luan, két hop chit ché giita 1i 18 va dan chimg. Dudi day 1a mot vai
goi ¥ can hudng téi:
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- Dan dat va néu van dé cua bai viét.
- Sap xép cac y theo trat tu:
+ Giai thich vé hanh vi virt rac bura bai.

+ Trinh bay hién trang vi¢c vut rac bita bai, khong ding noi quy dinh cua
HS & truong, 16p.

+ Du doén 13p luan cia nhitng nguoi c6 thoéi quen vt rac bura bai.

+ Néu i do dé moi ngudi tir bo théi quen vit rac bira bai d6

+ Cach tir bo thoi quen vt rac bua bai ¢ HS.

- Khang dinh thong diép tich cuc dén moi nguoi.

Huédng din chdm:

- Phan tich ddy du, sdu sdc, dan chiing phit hop, thuyét phuc: 3 diém.
- Phan tich chuwa day dii hodc chwa sdu: 1,5 diém — 2,75 diém.

- Phan tich chung chung, so sai: 0,5 diém — 1,0 diém.

d. Chinh ta, ngir phap

Pdam bdo chudn chinh ta, ngir phap Tiéng Viét. 0,25dié
~ . , . N m
Huodng dan cham: Khong cho diém néu bai lam co qud nhiéu 16i chinh ta,
ngit phdp.
e. Sang tao 0.25dié
m

-Thé hién suy nghi sau sac vé van dé nghi luan, co cdach dién dat moi mé.

uigeli.xyz Trang S




	Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này.
	Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch.
	Đá: Này tượng, như thế là không công bằng đâu nhé. Thật là bất công! Tại sao mọi người tới đây đều giẫm lên tôi trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu?
	Tượng: Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?
	Đá: Đúng vậy! Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được đối xử khác nhau. Bất công làm sao!
	Tượng: Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?
	Đá: Đúng thế, tớ vẫn nhớ […].
	Tượng: Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.
	Đá: Ừ…
	Tượng: Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại giẫm lên cậu.
	(Bạn chỉ sống có một lần, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2018, tr.90,91)
	Câu 5. Câu nói của tượng cẩm thạch: “cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?” là muốn nhắc đến điều gì?
	A. Chúng ta có chung những kỷ niệm.
	B. Chúng ta có sự gắn bó.
	C. Chúng ta có cùng điểm xuất phát.
	D. Chúng ta có cùng mục tiêu.
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	A. HƯỚNG DẪN CHUNG
	1. Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm và Đáp án - Thang điểm này để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, thầy cô giáo cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.
	Tượng cẩm thạch không từ chối các dụng cụ, chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.

